
PL  STT Danh mục phí Biểu phí
A Dịch vụ chuyển tiền quốc tế

A.1 Chuyển tiền đi bằng điện
1 Phí dịch vụ

52107 1.1 Phí dịch vụ (mục đích cho tặng, thừa kế, định cư) 0,3% - 5%; TT: 10 USD

52107 1.2 Phí dịch vụ (mục đích khác) 0,2% - 5%; TT: 5 USD

2 Phí ngoài Việt Nam do người chuyển tiền chịu (phí 
OUR)

2.1 Thanh toán bằng USD
52106 - Giá trị < 100.000 USD 30 USD
52106 - Giá trị ≥ 100.000 USD 32 USD
52106 2.2 Thanh toán bằng EUR 25 EUR
52106 2.3 Thanh toán bằng AUD 25 AUD

2.4 Thanh toán bằng JPY
52106 - Nếu NH thứ ba/NH người thụ hưởng ở Nhật Bản 0,1%; TT: 5.000 JPY

52106 - Nếu NH thứ ba/NH người thụ hưởng ở ngoài Nhật 
Bản 0,1%; TT: 6.600 JPY

52106 2.5 Thanh toán bằng SGD 30 SGD
52106 2.6 Thanh toán bằng GBP 25 GPB
52106 2.7 Thanh toán bằng CAD 30 CAD
52106 2.8 Thanh toán bằng KRW 30.000 KRW
52106 2.9 Thanh toán bằng ngoại tệ khác 30 USD

52106 3
Phí charge SHA (phí trong nước do người chuyển 
chịu) khi thanh toán bằng ngoại tệ khác không phải 
USD/EUR/AUD /JPY/SGD/KRW

10 USD

52402 4 Phí tu chỉnh, hủy lệnh chuyển tiền (bao gồm điện 
phí ) 10 USD/lần + phí NHNNg (nếu có)

52403 5 Phí tra soát (bao gồm điện phí ) 10 USD/lần + phí NHNNg (nếu có)
6 Điện phí 

52105 6.1 Điện chuyển tiền 8 USD

52105 6.2 Điện phí (áp dụng trường hợp phí do người nhận 
chịu - phí Ben ) 25 USD

A.2 Chuyển tiền đi bằng Bankdraft
1 Phát hành bankdraft

52101 1.1  Phí dịch vụ 0,1% - 5%;TT:10 USD
52105 1.2 Điện phí 10 USD
52401 2 Hủy bankdraft 10 USD

A.3 Nhận tiền chuyển về từ nước ngoài

52108 1 Nhận tiền chuyển về (không thu phí đối với giao dịch 
có chỉ dẫn phí charge OUR chuyển về ) 0,05%; TT: 2 USD, TĐ: 100 USD

52110 2 Phí nhận tiền mặt
2.1 Nhận VND Miễn phí
2.2. Nhận ngoại tệ mặt

52110 - USD 0,25%; TT: 2 USD
52110 - EUR 0,25%; TT: 2 EUR
52110 - Ngoại tệ khác 0,7%;   TT: 4 USD
52404 3 Thoái hối lệnh chuyển tiền (bao gồm điện phí) 15 USD/món
52405 4 Tra soát (bao gồm điện phí) 10 USD/lần + phí NHNNg (nếu có)

B Nhờ thu séc
52406 1 Nhận và xử lý nhờ thu 2 USD/tờ
52106 2 Thanh toán Séc gửi đi 0,2%; TT:10 USD, TĐ:150 USD
52410 3 Hủy nhờ thu theo yêu cầu 10 USD + chi phí phát sinh
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